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1 Đặng Hoàng Thiên Ân Nam 13/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Đặng Thái Sơn 1986 Hoàng Thị Thanh Nhân 1992 0966456436

2 Vũ Gia Ân Nam 19/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Vũ Duy Viễn 1982 Nguyễn Thị Bích Thu 1985 0792606232

3 Lê Phước Gia Bảo Nam 14/12/2013 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Bình Lê Phước Hưng 1986 Lê Thị Trà Giang 1993 0817711601

4 Trần Phạm Hoàng Bảo Nam 05/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Trần Hoàng Bảo Hiếu 1985 Phạm Thị Huỳnh Trang 1987 0559692926

5 Nguyễn Minh Đăng Nam 06/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Văn Hạnh 1977 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 1987 0374848154

6 Nguyễn Huyền Diệu Nữ 10/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Trung Hậu 1981 Phạm Thị Tuyết Trinh 1984 0786113039

7 Nguyễn Trọng Dũng Nam 10/05/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Trọng Giáp 1985 Trần Thị Thùy Trang 1988 0913334569

8 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Nữ 16/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Văn Thành 1971 Nguyễn Thị Kim Cúc 1875 0902850626

9 Đinh Khả Hân Nữ 26/05/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Đinh Ngọc Hòa Nguyễn Thị Diễm 1989 0932755221

10 Lý Ngọc Hân Nữ 22/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Lý Sang 1989 Trương Thị Hương 1988 0366621644

11 Nguyễn Ngọc Hân Nam 23/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Tuấn Em 1994 Trịnh Thị Lệ Hằng 1994 0369 324 5

12 BÙI TRỌNG HUY Nam 05/05/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Hợp Bùi Phước Hồ 1978 Phan Thị Ngọc Trinh 1979 0939755621

13 Nguyễn Hoàng Minh Khoa Nam 08/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bưng Cần Nguyễn Văn Khánh 1990 Nguyễn Thị Ngọc Thân 1994 0335666072

14 Nguyễn Nhật Minh Khôi Nam 02/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Thế Giang 1983 Nguyễn Hoàng Bích Thủy 1993 0976537077

15 Nguyễn Đặng Ngọc Kim Nữ 18/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Hợp Nguyễn Tiến Hưng 1983 Đặng Thị Thi Thi 1990 0338318918

16 Đinh Nguyễn Hương Lan Nữ 21/12/2013 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Đinh Văn Vượng 1971 Nguyễn Thị Hương 1974 0909617573

17 Nguyễn Huỳnh Thị Ngọc Liên Nữ 19/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Tân Mỹ Nguyễn Thanh Song 1990 Huỳnh Thị Ngọc Hân 1989 0907200321

18 Đoàn Phương Linh Nữ 23/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Đoàn Phú Vinh 1972 Nguyễn Thị Huyền 1981 0868595970

19 Nguyễn Khải Long Nam 19/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Minh Phụng Nguyễn Thanh Phượng Uyển 1985 0786250985

20 Vũ Hoàng Long Nam 30/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Vũ Hoàng Châu 1982 Hồ Thị Hà 1984 0765594798

21 Nguyễn Đức Minh Nam 27/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Công Trường 1985 Nguyễn Thị Kim Oanh 1986 0973338996

22 Nguyễn Lê Minh Nam 04/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Văn Nhiệm 1967 Lê Thị Minh Lan 1979 0395101092

23 Nguyễn Hoàng Diễm My Nữ 21/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Chức 1978 Trương Thị Hoàng Yến 1983 0836566711
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24 Nguyễn Ngọc Trà My Nữ 01/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Nguyễn Văn Sỹ Nguyễn Thị Lành 1993 0855741641

25 Phan Nhựt Nam Nam 27/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Tân Hạnh Phan Quốc Tuyền 1975 Nguyễn T Ngọc Thương 1977 0945174142

26 Trần Bảo Nam Nam 29/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Trần Quang Đạt 1978 Nguyễn Thị Thùy Dương 1981 0918955086

27 Trần Đại Nghĩa Nam 04/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Trần Văn Khởi 1987 Trần Thị Hồng 1992 0962420579

28 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 20/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Phi Hoàng 1988 Nguyễn Thị Thanh Mai 1993 0396583891

29 Trương Hoàng Phong Nam 04/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Trương Phi Trường 1986 Nguyễn Thị Hằng 1987 0938930903

30 Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên Nữ 19/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Thanh Sơn 1988 Đinh Tường Vy 1991 0785382880

31 Vũ Trần Nhân Tài Nam 03/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Vũ Thanh Trọng 1986 Trần Thị Xuân Thọ 1985 0902203686

32 Văn Ngọc Thảo Nữ 10/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Văn Công Hiếu Huỳnh Thị Thao 1992 0366534232

33 Nguyễn Hoàng Thiên Nam 19/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bưng Cần Nguyễn Cao Thắng 1985 Lê Thị Liên 1992 0353122038

34 Nguyễn Phương Trang Nữ 27/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Bình Nguyễn Tiến Bình 1988 Trương Thị Mai Như 1988 0797667069

35 Nguyễn Trọng Trí Nam 10/05/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Trọng Giáp 1985 Trần Thị Thùy Trang 1988 0913334569

36 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 27/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Văn Hiếu 1987 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1988 0908504681

37 Nguyễn Vũ Phương Uyên Nữ 06/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Nguyễn Tuấn Khanh 1987 Vũ Thị Huyền 1988 0389504511

38 Nguyễn Phương Thanh Vy Nữ 18/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Tân Hạnh Nguyễn Minh Thanh 1990 Phan Thị Nhi 1994 0974565943

39 Bùi Nguyễn Anh Đức Nam 01/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Bùi Quốc Thùy 1981 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1989 0968830413

40 Vũ Thị Thanh Hằng Nữ 23/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Vũ Thanh Kỳ 1971 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1977 0368527582

41 Nguyễn Nhật Hào Nam 20/03/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Bình Nguyễn Văn Thái 1985 Nguyễn Thi Nhân 1990 0927766199

42 Trương Phạm Gia Hào Nam 21/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Trương Văn Thanh 1991 Phạm Thị Kiều Xuân Diễm 1992 0972003391

43 Mai Nguyễn Mỹ Hiền Nữ 07/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Mai Thanh Sang 1977 Nguyễn Thị Trúc Chi 1976 0368991359

44 Nguyễn Thanh Hiền Nam 28/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Chí Thiện 1985 Phi Thị Hồng Gấm 1990 0979961932

45 Lương Ngọc Hiên Hương Nữ 14/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Lương Thị Minh Nguyệt 1989 0916339353

46 Nguyễn Thanh Hương Nữ 23/03/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Thế Cường 1976 Khương Thị Thanh Quyên 1982 0947976400

47 Lâm Nhã Kỳ Nữ 29/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Tân Mỹ Lâm Đức Nhí 1988 Nguyễn Thị Hoa 1991 0343406525

48 Vũ Nguyễn Duy Mạnh Nam 18/03/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Vũ Văn Tám 1983 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1983 0933623873

49 Nguyễn Trần Ngọc My Nữ 16/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Ngọc Phụng 1988 Trần Thị Thanh Phương 1989 0867033229

50 Nguyễn Trần Bảo Nam Nam 07/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Hữu Đệ 1971 Trần Thị Hồng Quyên 1980 0933264223

51 Nguyễn Minh Nhật Nam 24/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Tiến Trung 1972 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1974 0937250768

52 Nguyễn Hoàng Mỹ Phụng Nữ 16/03/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Xuân Dậu 1981 Nguyễn Thị Thùy Tâm 1985 0335050795



53 Nguyễn Hữu Phước Nam 28/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Nguyễn Hữu Phụng 1985 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1987 0936966500

54 Vũ Thị Thảo Quyên Nữ 21/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Vũ Văn Quỳnh 1987 Vũ Thị Loan 1989 0915233091

55 Nguyễn Hồng Sơn Nam 01/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Bình Nguyễn Văn Hưng 1976 Phạm Thị Thúy Kiều 1992 0968506196

56 Trần Văn Thuận Nam 27/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Trần Quốc sinh 1974 Vũ Thị Bạch Yến 1981 0366797250

57 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 25/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Trần Thanh Cường 1987 Lý Sủi Lình 1987 0373680241

58 Nguyễn Ngọc Hồng Ái Nữ 01/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Văn Phát 1989 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1994 0363573094

59 Đỗ Nguyễn Hoài An Nữ 28/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Đỗ Văn Phong 1981 Nguyễn Thanh Hương 1983 0901281114

60 Nguyễn Hoàng Xuân An Nữ 22/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định

Nguyễn Dương Thái 

Hoàng 1984 Nguyễn Thị Nhàn 1987 0984116674

61 Nguyễn Thiên Ân Nam 25/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Văn Hồng 1981 Nguyễn Thị Mỹ Thông 1981 0826293134

62 Huỳnh Kim Anh Nữ 10/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Huỳnh Kim Trung 1977 Lý Thanh Tuyền 1988 0354414016

63 Lê Nguyễn Ngọc Anh Nữ 26/03/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Lộ 25 Ấp 01 Lê Huy Hoàng 1992 Nguyễn Thị Phương Thanh 1995 0933092004

64 Nguyễn Khắc Hoàng Anh Nam 07/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Hợp Nguyễn Khắc Nghĩa 1986 Nguyễn Thị Thiên Trang 1990 0925799389

65 Nguyễn Lê Anh Nam 31/05/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Nguyễn Thăng Long 1988 Lê Thị Thu Hường 1994 0963457933

66 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 07/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Nguyễn Chiến Tính 1989 Châu Thị Vân An 1986 0363655323

67 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 07/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Nguyễn Chiến Tính 1989 Châu Thị Vân An 1986 0363655323

68 Nguyễn Tuấn Anh Nam 08/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Nguyễn Vương Quyền 1960 Nguyễn Thị Chiến 1975 0383383289

69 Nguyễn Gia Bảo Nam 17/05/2014

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Phường Hiệp Bình 

Chánh Nguyễn Văn Thành 1976 Nguyễn Thị Thùy Ngân 1981 0798760567

70 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam 06/07/2012 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Toàn Quốc 1981 Đỗ Thị Vân 1985 0908645314

71 Trần Gia Bảo Nam 27/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Trần Chí Hiếu 1988 Nguyễn thị Tú Trinh 1992 0909123084

72 Trịnh Gia Bảo Nam 01/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Trịnh Minh Nhật 1968 Cao Thị Kim Sa 1978 0938287704

73 Võ Khang Bảo Nam 02/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Bình Võ Khắc Giang 1990 Nguyễn Thị Thúy Nga 1990 0869883095

74 Nguyễn An Bình Nam 24/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Đức Hải 1980 Phạm Thị Vân 1982 0915854112

75 Nguyễn Thanh Bình Nam 30/07/2014 Tỉnh Bình Dương Phường Tân Bình Nguyễn Minh Trường 1984 Phạm Thị Mây 1985 0799745757

76 Nguyễn Phong Bảo Châu Nữ 03/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Chinh Phong 1973 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 1984 0334285517

77 Đào Tuệ Chi Nữ 17/05/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Đào Tiến Đức 1979 Phạm Thị Thúy Hảo 1982 0918323776

78 Chống Minh Đăng Nam 02/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Bình Chống Đức Thành 1986 Phạm Thị Minh Thi 1991 0938850856

79 Nguyễn Hoàng Khánh Đăng Nam 22/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Văn Thuận 1978 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1991 0979716023

80 Nguyễn Duy Đạt Nam 06/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Phường Xuân Tân Khu Phố Cẩm Tân Nguyễn Duy Thành 1988 Phan Thị Bích Thảo 1990 0392201419

81 Hoàng Ngọc Diễm Nữ 24/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Hoàng Văn Du 1983 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1982 0399481716



82 Nguyễn Trần Ngọc Diệp Nữ 02/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Quốc Nhã 1990 Trần Thị Thúy Kiều 1991 0384854965

83 Phạm Đỗ Hoàng Đức Nam 04/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Phạm Công Bình 1978 Đỗ Thị Cẩm Tú 1978 0905350062

84 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 09/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Kim Tuấn 1979 Trần Thị Kiều 1979 0792746811

85 Nguyễn Hoàng Thùy Dương Nữ 04/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Nguyễn Đào Lưu 1991 Nguyễn Thị Phương Lan 1991 0792885048

86 Quách Kỳ Duyên Nữ 13/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Quách Đình Vương 1991 Nguyễn Thị Thanh Thu 1994 0933219031

87 Đặng Ngọc Bảo Hân Nữ 19/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Đặng Xuân Thụy 1973 nguyễn Thị Kim Ngân 1982 0974304285

88 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 23/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Tuấn Em 1991 TRịnh Thị Lệ Hắng 1994 0369324546

89 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 31/03/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Hợp Nguyễn Mạnh Hiền 1986 Lê Thị Kim Phụng 1989 0368210048

90 Hồ Ngọc Hiếu Nam 27/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Tân Mỹ Hồ Thanh Hùng 1986 Huỳnh Phạm Khánh Thọ 1994 0336449947

91 Nguyễn Minh Hiếu Nam 04/03/2012 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Quốc Dũng 1984 Pán Cẩm Phùng 1985 0964225057

92 Lê Ngọc Như Hoa Nữ 16/12/2014 Tỉnh Vĩnh Long Xã Thanh Bình Lê Tấn Quyên 1984 Võ Ngọc Thúy 1986 0976829493

93 Vũ Đào Quỳnh Hương Nữ 02/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Vũ Đình Nghĩa 1970 Nguyễn Thị Bé 1974 0786236674

94 Nguyễn Hải Gia Huy Nam 04/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Nguyễn Văn Minh 1975 Nguyễn Thị Thuận 1976 0367513752

95 Trần Gia Huy Nam 02/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Trần Văn Út 1984 Lê Thị Thu Thủy 1985 0968474910

96 Trương Gia Huy Nam 10/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Hợp Trương Tấn Vũ 1990 Danh Thị Lụa 1987 0975651015

97 Nguyễn Khang Nam 30/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Duy Hải 1981 Lê Thị Bích 1984 0977027177

98 Nguyễn Võ Thành Khang Nam 08/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Nguyễn Huy Hoàng 1985 Võ Thị Thanh Tâm 1988 0784999536

99 Phạm Minh Khang Nam 30/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Phạm Thái Không 1984 Lăng Thị Diệu Hoàng 1987 0367280774

100 Vũ Quốc Gia Khang Nam 15/03/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Hợp Vũ Quốc Trưởng 1979 Nguyễn Thị Mai Thảo 1985 0902561676

101 Phạm Vân Khánh Nữ 06/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Phạm Văn Hòa 1976 Trần Thị Kim Loan 1983 0906485576

102 Trương Gia Khánh Nam 24/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Trương Văn Long 1976 Trần Thị Lý 1985 0915852207

103 Hoàng Nguyễn Minh Khoa Nam 27/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Quế Ấp 01 Hoàng Hùng 1981 Lê Thị Hồng Cẩm 1984 0339644270

104 Nguyễn Đăng Khoa Nam 30/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Ngọc Khánh 1986 Liêng Hồng Bảo Trân 1988 0903626236

105 Phạm Đăng Khoa Nam 21/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Phạm Đình Nghĩa 1976 Phạm Thị Xuân 1975 0338740693

106 Phạm Minh Khoa Nam 29/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Phạm Thanh Trịnh 1991 Nguyễn Thị Mộng Thu 1994 0367002101

107 Phạm Nguyễn Đăng Khoa Nam 09/03/2013 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Phạm Thanh Tâm 1974 Phạm Thanh Tâm 1983 0377561816

108 Huỳnh Gia Khôi Nam 16/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Huỳnh Trí Hiếu 1990 Ngô Nguyễn Thị Kiều Nhi 1993 0398005161

109 Nguyễn Anh Khôi Nam 10/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Nguyễn Anh Quốc Phạm Thị Thanh Thủy 1988 0908239236

110 Lê Tuấn Kiệt Nam 11/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Lê Ngọc Bảo 1977 Trần Ngọc Bảo Vân 1977 0914438772



111 Đàm Ngọc Thủy Kim Nữ 29/03/2012 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Đàm Xuân Vương 1979 Phạm Nguyễn Thùy Vân 1980 0901555897

112 Phạm Nhật Lâm Nam 12/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Phạm Nhật Cường 1983 Nguyễn Thị Kim Anh 1984 0907710692

113 Trần Phạm Xuân Lan Nữ 05/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Trần Xuân Việt 1976 Phạm Thị Hồng Liên 1978 0935385674

114 Đỗ Ngọc Hoàng Liêm Nam 13/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Đỗ Trọng Luân 1983 Nguyễn Thái Thùy Linh 1986 0902500356

115 Bùi Gia Linh Nữ 07/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Bùi Văn Việt Quốc 1976 Trần Thị Thu Dung 1987 0946874113

116 Bùi Nguyên Linh Nữ 29/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Bùi Trọng Thụy 1978 Nguyễn Tuyết Hảo 1985 0329858821

117 Huỳnh Phạm Khánh Linh Nữ 09/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Tân Hạnh Huỳnh Thanh Lực 1976 Phạm Thị Thúy 1985 0907442586

118 Trần Ngọc Khánh Linh Nữ 08/03/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Trần Kim Trọng 1977 Trần Thị Thu Hằng 1977 0797357543

119 Nguyễn Tiến Lộc Nam 10/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Nguyễn Văn Phúc 1988 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1989 0392505489

120 Ngô Nguyễn Hoàng Long Nam 20/08/2013 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Ngô Minh Bảo 1982 Nguyễn Thị Thảo Nhung 1989 0877487589

121 Thân Hoàng Thiên Long Nam 01/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Thân Trọng Hiếu 1985 Nguyễn Thị Lệ Yến 1989 0385991475

122 Dương Ái My Nữ 08/02/2014

Thành phố Hồ Chí 

Minh Phường Đa Kao Dương Trọng Nghĩa 1994 Đỗ Thị Thu Thảo 1992 0347490950

123 Hồ Ngọc My Nữ 15/04/2013 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Tân Mỹ Hồ Thanh Hùng 1986 Trương Thị HoàngYến 1994 0336449947

124 Lê Ngọc Tiểu My Nữ 02/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Lê Thanh Việt 1981 Trần Thị Mến 1983 0384394660

125 Nguyễn Hà Hải My Nữ 10/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Nguyễn Thanh Hải 1990 Hà Thị Linh Phượng 1990 0396478443

126 Phạm Hoàng Thảo My Nữ 07/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Phạm Minh Biên 1974 Phạm Thị Phương Thu 1976 0399443649

127 Vũ Ngọc Trà My Nữ 11/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Vũ Ngọc Thanh 1985 Nguyễn Thị Như Thuận 1989 0387856130

128 Trần Phương Nghi Nữ 02/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Trần Thành Long 1982 Nguyễn Như Thảo 1987 0375507260

129 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên Nam 01/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Đức Tiến 1982 Nguyễn Thị Bích Thủy 1982 0919254651

130 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nữ 28/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Nguyễn Danh Thắng 1990 Huỳnh Ngọc Trân 1992 0989646465

131 Nguyễn Phương Khởi Nguyên Nữ 13/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Nguyễn Bác Ái 1980 Đỗ Thị Phương Dung 1983 0903753103

132 Phạm Nguyễn Kim Nguyên Nữ 08/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Phạm Đức Minh 1977 Nguyễn T Thiên Hương 1983 0916713676

133 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 15/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Phạm Trung Hiếu 1990 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1988 0852131988

134 Võ Thành Nhân Nam 01/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Võ Đông Dũng 1987 Nguyễn Thị Mười 1990 0938653265

135 Nguyễn Minh Nhật Nam 12/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Nguyễn Thanh Hải 1979 Nguyễn Thị Bích Chi 1985 0346196588

136 Đặng Khánh Nhi Nữ 23/05/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Đặng Thế Vương 1985 Phan Thị Hồng Nhạn 1985 0947295506

137 Huỳnh Ngọc Nhi Nữ 19/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Huỳnh Tấn Dũng 1988 Phạm Hoàng Yến 1994 0765537994

138 Lê Nguyễn Ngọc Tâm Nhi Nữ 02/07/2012 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Lê Mạnh Hùng 1985 Nguyễn Thị Bạch Yến 1985 0902711498

139 Lê Nguyễn Ngọc Xuân Nhi Nữ 07/04/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Lê Mạnh Hùng 1985 Nguyễn Thị Bạch Yến 1985 0902711498



140 Nguyễn Hồ Tuyết Nhi Nữ 06/05/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Nguyễn Thanh Việt 1979 Phạm Thế Mộng Vy 1986 0356183443

141 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 16/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Nguyễn Tuấn Thanh 1981 Nguyễn Thị Kim Hồng 1982 0367665420

142 Đặng Thiên Phúc Nam 24/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Đặng Thế Cường 1985 Trịnh Thị Thùy Trang 1987 0934127271

143 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc Nam 21/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Nguyễn Huy Hoàng 1975 Nguyễn Thị Nguyệt 1975 0784091064

144 Lý Hiền Quân Nam 30/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Lý Gia Hưng 1981 Hoàng Thị Kim Ngân 1981 0971577848

145 Nguyễn Anh Quân Nam 07/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Phường Tam Phước

Khu Phố Long 

Đức 1 Nguyễn Thị Hồng 1984 0985564947

146 Nguyễn Bùi Minh Quân Nam 27/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Nguyễn Văn Thạch 1988 Lý Tố Nhi 1988 0359886008

147 Nguyễn Đăng Tài Nam 20/03/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Tân Mỹ

Nguyễn Đăng Quỳnh 

Thái 1978 Trần Thị Mỹ Phượng 1983 0987039493

148 Nguyễn Ngọc Phương Tâm Nữ 10/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Nguyễn Bá Danh 1986 Bùi Thị Duyên Hạnh 1987 0908321156

149 Phạm Thanh Tâm Nữ 08/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Phạm Thanh Tuấn 1983 Phạm Thị Thanh Thảo 1989 0792662915

150 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo Nữ 14/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Hưng Ấp 2A Nguyễn Minh Hiếu 1976 Trần Thị Ngọc Dung 1979 0977027177

151 Đàm Công Nhị Thiện Nam 22/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Đàm Xuân Đà 1983 Vũ Thị Loan 1990 0937856335

152 Nguyễn Anh Thư Nữ 31/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Thị Diễm Hằng 1991 0976874850

153 Đào Khánh Thy Nữ 11/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Đào Duy Từ 1982 Mai Thị Thu Thảo 1981 0918210781

154 Phạm Thị Thủy Tiên Nữ 01/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Phạm Ngọc Tới 1976 Nguyễn Thị Bích Thảo 1979 0338153189

155 Tô Trọng Tín Nam 02/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Tô Hoàng Tâm 1984 Phạm Ánh Tuyết 1987 0918854273

156 Huỳnh Thanh Trà Nữ 05/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Huỳnh Tấn Thành 1984 Nguyễn Thị Kim Anh 1983 0784334952

157 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 11/01/2014 Tỉnh Quảng Bình Xã Lâm Trạch Nguyễn Văn Cường 1988 Đinh Thị Yên 1995 0828429613

158 Đậu Vi Bảo Trân Nữ 16/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Đậu Bảo Trung 1991 Vi Thị Thúy 1995 0982742047

159 Đỗ Ngọc Bảo Trân Nữ 05/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Đỗ Quốc Tuấn 1976 Nguyễn Thị Hà 1979 0785185369

160 Đỗ Ngọc Mai Trân Nữ 25/12/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Đỗ Quang Khiêm 1979 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1980 0987214062

161 Vũ Phạm Bảo Trân Nữ 10/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nam Hà Vũ Minh Tiến 1990 Phạm Thị Ngọc Lan 1989 0397657595

162 Mai Thùy Trang Nữ 13/02/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Mai Ác Điểu 1972 Hà Quỳnh Ngân 1988 0355488908

163 Trần Minh Trí Nam 05/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Trần Phước Lộc 1976 Trần Thị Mỹ Linh 1981 0902431767

164 Trần Minh Trí Nam 09/09/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Tân Mỹ Trần Quốc Tuấn 1977 Lê Thị Loan 1976 0939020151

165 Lê Hoàng Trinh Nữ 02/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Hợp Lê Đức Thiện 1987 Đinh Kiều Vân Anh 1991 0903099332

166 Võ Thanh Trúc Nữ 07/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Nông Doanh Võ Tố Trinh 1977 0399334973

167 Phạm Quốc Trường Nam 24/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Phạm Thị Thùy Linh 1994 0344688650

168 Bùi Nguyễn Anh Tuấn Nam 20/08/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Bùi Văn Hùng 1986 Nguyễn Thị Kiều Xinh 1987 0976835116



169 Phạm Đình Tùng Nam 28/10/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Tân Mỹ Phạm Văn Hạnh 1971 Hoàng Thị Linh 1980 0965405560

170 Phạm Nguyễn Tú Uyên Nữ 12/05/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Hợp Phạm Văn Hợp 1974 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1975 0384148545

171 Trương Hy Vọng Nam 29/12/2013 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Trương Đình Sơn 1973 Luou Thị Yêm 1980 0384459344

172 Bùi Thiên Vương Nam 26/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Bùi Hoàng Hân 1975 Trần Thị Phương Thảo 1983 0908093372

173 Bùi Phạm Khánh Vy Nữ 14/11/2013 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Thị Bùi Quang Kha 1987 Phạm Bích Phượng 1987 0989948738

174 Đinh Triệu Vy Nữ 03/01/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Hòa Hợp Đinh Thái Hiệp 1988 Bùi Thị Nhung 1989 0937750303

175 Phạm Ngọc Khánh Vy Nữ 15/07/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Phạm Minh Trí 1985 Nguyễn Thị Kim Ngân 1985 0398334636

176 Nguyễn Phúc Như Ý Nữ 22/06/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Bảo Định Nguyễn Thọ Vĩnh 1978 Nguyễn Thị Khánh Vân 1985 0338506338

177 Nguyễn Phương Khả Ý Nữ 17/11/2014 Tỉnh Đồng Nai Xã Xuân Định Ấp Chiến Thắng Nguyễn XuânPhương 1985 Ng T Thanh Ngân 1987 0934093953


